
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đỗ Châu Anh 23/03/2009 014 01

2 Nguyễn Huỳnh Trâm Anh 14/07/2009 029 01

3 Võ Minh Anh 19/10/2009 051 02

4 Nguyễn Bảo Đạt 18/04/2009 092 04

5 Bùi Nguyễn Phúc Điền 12/10/2009 096 04

6 Vũ Minh Đức 29/01/2009 100 04

7 Lại Hoàng Phương Khánh 10/08/2009 172 06

8 Chu Minh Khôi 02/11/2009 186 07

9 Nguyễn Trần Đăng Khôi 01/12/2009 191 07

10 Nguyễn Thanh Diệu Linh 27/05/2009 225 08

11 Ngô Thị Kim Ngân 05/02/2009 260 09

12 Bùi Đỗ Phương Nghi 24/03/2009 261 09

13 Nguyễn Trần Gia Nghi 25/06/2009 263 10

14 Trần Bích Ngọc 30/11/2009 271 10

15 Lê Trần Thảo Nhi 20/05/2009 282 10

16 Mai Vương Yến Nhi 09/09/2009 283 10

17 Cao Quỳnh Như 04/06/2009 292 11

18 Nguyễn Ngọc Thảo Như 20/12/2009 297 11

19 Lê Tuấn Phát 07/10/2009 306 11

20 Cao Thái Phúc 24/11/2008 313 11

21 Đào Nguyễn Phi Phúc 12/03/2009 315 11

22 Phạm Nguyễn Gia Phúc 31/07/2008 321 12

23 Trần Đào Gia Phúc 10/11/2009 324 12

24 Trần Long Quân 07/07/2009 340 12

25 Châu Tiến Sang 22/01/2009 348 12

26 Nguyễn Thành Tâm 15/04/2009 355 13

27 Trần Trọng Thiện 24/12/2009 374 13

28 Nguyễn Phương Hồng Thúy 27/12/2009 382 14

29 Nguyễn Thảo Tiên 28/05/2009 394 14

30 Vũ Quang Tiến 07/02/2009 401 14

31 Phạm Anh Tú 06/11/2009 425 15

32 Lê Gia Tuấn 31/08/2009 430 15

33 Nguyễn Phạm Nhật Tùng 29/01/2009 436 16

34 Lê Đăng Vinh 05/12/2009 448 16

35 Lê Quang Vinh 21/03/2009 449 16

36 Huỳnh Trần Hồng Vy 09/07/2009 455 16

37 Nguyễn Huỳnh Phương Vy 02/11/2009 457 16

Danh sách này có: 37 học sinh.
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